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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTD VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM 2024 - BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /HĐTDVC ngày        tháng  9   năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành đào
tạo

Nghiệp vụ sư
phạm

Diện ưu
tiên

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Chức danh

nghề nghiệp Mã số Chỗ ở hiện nay (để báo tin)

Chỉ
tiêu
cần

tuyển

Ghi chú

1 Trần Thị Thu Thảo 28/02/200
0 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở An Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 12/11/6 Đường 46, phường
Hiệp Bình Chánh, tpThủ Đức 1

2 Nguyễn Thị Tuyên 10/08/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở An Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 32, đường 57, phường Bình
Trưng Đông, tpThủ Đức 1

3 Trần Phan Hương Lan 29/10/199
9 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở An Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 51/21 Nguyễn Trãi, Phường 2,
Quận 5, TPHCM

14 Nguyễn Thị Hà Thanh 27/06/199
9 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở An Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 K27 Cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân
Đồn, Quận 4

5 Nguyễn Thị Hồng
Phước

21/10/199
5 Nữ Đại học Ngữ học - Dạy

tiếng
NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở An Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 9/9 Nguyễn Đăng Giai, phường
Thảo Điền, tpThủ Đức

6 Trần Văn Hoàn 24/08/200
1 Nam Đại học Sư phạm Âm nhạc Miễn

Giáo viên
môn Âm
nhạc

Trường Trung học cơ
sở An Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
7.08 nhà E Lô J CC 17.3ha,
KP 26, phường An Phú, tpThủ
Đức

1

7 Ngô Thị Thanh Giang 22/12/199
0 Nữ ThS, Đại

học
Quang học, Sư
phạm Vật lý

CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Bình An

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
Lô A, CC Bộ Công an số 50
Đường 3, KP 6, phường An
Khánh, 

1

8 Đỗ Lê Đăng Khoa 10/10/200
1 Nam Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Bình An

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 28 đường 60, phường Thảo
Điền, tpThủ Đức
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9 Nguyễn Văn Lợi 4/06/2002 Nam Đại học Sư phạm Khoa học
tự nhiên Miễn

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Bình An

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 606/45 Đường 3/2, KP 7,
Phường 14, Quận 10, 

10 Tạ Hoàng Anh Khoa 16/10/199
6 Nam ThS, Đại

học

Lý luận và PP dạy
môn Vật lý, Sư
phạm Vật lý

CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Bình An

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 214/90Va5n Kiếp, Phường 3,
quận Boinh2 Thạnh, TPHCM

11 Nguyễn Thị Huyền
Trân

28/12/199
2 Nữ Đại học Ngữ văn CC NVSP

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 41/9 Đường 17, KP 3, phường
Hiệp Bình Phước, tpThủ Đức

1

12 Phan Thị Mỹ Tiên 8/06/1986 Nữ Đại học Văn học CC NVSP
Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.33 989/19/7 Tỉnh lộ 43, KP 2,
phường Bình Chiểu, tpThủ Đức

45 Nguyễn Thị Thu Thanh 2/06/1993 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 29/4 Đường 8, KP 3, phường
Linh Trung, tpThủ Đức 2

14 Trần Ngọc Khánh
Linh

23/05/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 58/9/2A Đường 9, KP 1,
phường Linh Tây, tpThủ Đức 0

15 Trương Thị Kiều Trinh 16/08/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 75/9 Trần Văn Quang, Phường
10, Quận Tân Bình, TPHCM

2

16 Nguyễn Thị Huê 15/02/199
3 Nữ Đại học Sư phạm Sinh học Miễn

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
D9, khu gia đình K5, KP Bình
Đức, phường Bình Hòa, tp
Thuận An, 

17 Nguyễn Thái Toàn 3/08/1999 Nam Đại học Sư phạm Hóa học CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 229/42 Bùi Đình Túy, Phường
24, quận Bình Thạnh, 

18 Nguyễn Thị Thanh
Cúc

15/01/199
7 Nữ ThS, Đại

học

Hóa lý thuyết và
hóa lý, Sư phạm
Hóa học

CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 43/21/4 Vườn Lài, phường An
Phú Đông, Quận 12

1
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19 Lê Thị Thái 04/09/198
7 Nữ Đại học Sư phạm Tin học Miễn Giáo viên

môn Tin học
Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
153/6, đường Vĩnh Phú 32, KP
Phú Hội, phường Vĩnh Phú, tp
Thuận An,

4

20 Nguyễn Thị Ngát 8/07/1988 Nữ Đại học Sư phạm Mỹ thuật Miễn
Con
thương
binh

Giáo viên
môn Mỹ
thuật

Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
129/17C Ngô Chí Quốc, , KP
19, phường Bình Chiểu, tpThủ
Đức

1

21 Lương Thị Bích Ngọc 14/09/199
7 Nữ Đại học Kế toán Miễn Nhân viên

Kế toán
Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Kế toán viên
trung cấp 06.032 36/23 Đưo72ng 5, KP 5,

phường Linh Chiểu, 

1

22 Bùi Thị Thảo Trang 10/08/198
7 Nữ Đại học Kế toán Miễn Nhân viên

Kế toán
Trường Trung học cơ
sở Bình Chiểu

Kế toán viên
trung cấp 06.032 50/10B Đường 79, phường

Phước Long B, tpThủ Đức

23 Tạ Nguyễn Huyền
Trang

02/12/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Bình Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 42/1/9 Đường 13, KP 20,
phường Linh Xuân, tpThủ Đức 1

24 Hoàng Thị Thanh Hiền 28/08/199
1 Nữ Đại học Sư phạm Tin học Miễn Giáo viên

môn Tin học
Trường  Trung học cơ
sở Bình Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 An Điền, bến Cát, Bình Dương 1

25 Nguyễn Quốc Bảo 10/05/199
3 Nam Đại học Sư phạm Hóa học Miễn

Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

Trường Trung học cơ
sở Bình Thọ

Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

V.07.07.20 26 Cây Keo, KP 1, phường
Tam Phú, tpThủ Đức 1

26 Ngô Nguyên Hưng 26/08/199
7 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Cát Lái

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 20/8 Đường 836, KP 3,
phường Phú Hữu, tpThủ Đức 1

27 Lâm Thanh Ngọc 9/03/1994 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng
Anh Miễn

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Cát Lái

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 C4/26 B1 xã Bình Hưng, huyện
Bình Chánh, TPHCM

228 Dương Nguyễn Lan
Vy

25/06/199
5 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Cát Lái

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 125 Đồng Văn Cống, phường
Thạnh Mỹ Lợi, tpThủ Đức
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Số
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Ngày,
tháng,
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tiêu
cần
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29 Đào Thái Hoàng Nam 8/08/1999 Nam Đại học PP giảng dạy tiếng
Anh

NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Cát Lái

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
498/5B Nguyễn Thị Định,
phường Thạnh Mỹ Lợi, tpThủ
Đức

30 Hàn Thị Thảo 12/09/198
7 Nữ Đại học Sư phạm Lịch sử Miễn

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Cát Lái

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
B12-04 CC CitiSoho, Đường
35CL, phường Cát Lái, tpThủ
Đức

1

31 Nguyễn Ngọc Hồ
Nhân 3/07/1998 Nam Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Cát Lái

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
1135/17/62 Huỳnh Tấn Phát,
KP 3, phường Phú Thuận,
Quận 7, 

1

Võ Tư Anh 22/11/198
7 Nam Đại học Toán-Tin học CC (Chứng nhận)

NVSP
Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Đặng Tấn Tài

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 99 Đường 3, KP 8, phường Cát
lái, 1

33 Trịnh Hồng Ngọc 6/08/1989 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Đặng Tấn Tài

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 28/29/1 Nguyễn Văn Dung,
Phường 6, quận Gò Vấp, 

2

34 Nguyễn Thúy Hiền 24/11/200
1 Nữ Đại học Tiếng Anh thương

mại
NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Đặng Tấn Tài

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 24/2, KP 6, Long Bình, tp Biên
Hòa, Đồng Nai

35 Hoàng Nguyễn Yến
Nhi 5/04/2000 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Đặng Tấn Tài

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
288/9/6 KP 21, đường Dương
Đình Hội, phường Tăng Nhơn
Phú B, 

36 Đặng Ngọc Tân 19/02/200
0 Nam Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Đặng Tấn Tài

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 392/2 Ung Văn Khiêm, Phường
25, quận Bình Thạnh, 

37 Lý Thị Nhung 10/11/199
4 Nữ Đại học Giáo dục Chính trị Miễn

Người
dân tộc
thiểu số

Giáo viên
môn Giáo
dục công dân

Trường Trung học cơ
sở Đặng Tấn Tài

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 247 Liên Phường, phường
Phước Long B, 1

38 Lê Thị Trà My 14/01/200
1 Nữ Đại học Sư Phạm Địa lý CC bồi dưỡng môn

LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Đặng Tấn Tài

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
88/7/22A Đường 16, KP Vĩnh
Thuận, phường Long Bình,
tpThủ Đức

1

2
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Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Trình độ
chuyên

môn
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tạo
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Diện ưu
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Chỉ
tiêu
cần

tuyển

Ghi chú

39 Trần Mạch Hoàng
Khuyên 4/02/1990 Nữ Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Đặng Tấn Tài

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 125, Đường 10, KP 4, phường
Phước Bình, 1

40 Nguyễn Đức Pháp 08/04/198
8 Nam Đại học Giáo dục thể chất Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Đặng Tấn Tài

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
Hẻm 12, đường Hồ Bá Phấn,
phường Phước Long A, tpThủ
Đức

1

41 Lê Xuân Trường 25/10/198
2 Nam Đại học (Sư phạm) Toán Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường  Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
90/50/16 Đỗ Tấn Phong, KP
Đông Thành, phường Tân Đông
Hiệp, tp Dĩ An, 

1

42 Nguyễn Thị Hậu 26/09/199
6 Nam Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
76/1, đường Phan Bội Châu,
KP ĐÔng tân, phường Dĩ An,
tp Dĩ An

4

43 Phan Thị Thái Hà 25/01/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường  Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 1-1A Tạ Quang Bửu, Phường
6, Quận 8, 

44 Huỳnh Thị Thanh Loan 28/05/200
1 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường  Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 96/28 Ywang, phường Ea Tam,
tp Buôn Mê Thuột

45 Nguyễn Phạm Quỳnh
Hoa

10/01/200
0 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường  Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 29 Phạm Văn Chiêu, Phường
14, quận Gò Vấp, TPHCM

46 Nguyễn Duy Khanh 30/11/200
0 Nam Đại học Thương mại và du

lịch
NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 235B/A8/2 Nguyễn Văn Cừ, P
NCT, Quận 1, 

47 Phạm Thị Phượng
Hằng

11/11/198
8 Nam Đại học Tiếng Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường  Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 147 Tam Bình, phường Tam
Phú, tpThủ Đức

48 Phan Thị Mai 31/01/198
8 Nữ Đại học Lịch sử

CC (Chứng nhận)
NVSP, GXN hoàn
thành bồi dưỡng
môn LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 1092/21/7/2 Tỉnh lộ 43, KP 1,
phường Bình Chiểu, tpThủ Đức

2
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Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Trình độ
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Chuyên ngành đào
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Nghiệp vụ sư
phạm

Diện ưu
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Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Chức danh
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Chỉ
tiêu
cần

tuyển

Ghi chú

49 Đặng Mỹ Kim Hẹn 27/10/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Lịch sử -

Địa lý Miễn
Người
dân tộc
thiểu số

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 17/7 Thạnh lộc 44, KP 1,
phường Thạnh lộc, Quận 12.

50 Phan Trần Thùy Trang 10/04/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Bảo Thạch, Ba Tri, Bến Tre

4

51 Hà Kiều Anh 17/07/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 A8, Lương Văn Nho, KP 4,
phường tân Phong, tp Biên Hòa

52 Nguyễn Nhật Thanh
Trang

15/02/199
1 Nữ Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Người
dân tộc
thiểu số

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 22 Đường 25A, Bình Trị Đông
B, Bình Tân, TPHCM

53 Nguyễn Quang Chính 1/12/2001 Nam Đại học Sư phạm Vật lý
GXN hoàn thành
bồi dưỡng môn
KHTN

Con
thương
binh

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 185 Quốc lộ 1A, KP 3, phường
Bình Chiểu, tpThủ Đức

54 Nguyễn Thị Hằng 8/08/1993 Nữ Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
111/22 Đặng Thùy Trâm,
Phường 13, Bình Thạnh.
TPHCM

55 Phan Thị Vân 3/05/1993 Nữ Đại học Sư phạm Hóa học CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 64/8 Ngô Chí Quốc, phường
Bình Chiểu, tpThủ Đức

56 Trương Thị Cẩm Yến 17/02/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 106 KP An Hòa, phường An
Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre.

57 Nguyễn Thị Ngọc
Hạnh

27/11/200
1 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 18/13 Đường 3, KP 2, phường
Linh Xuân, tpThủ Đức

58 Phạm Thị Thanh
Tuyền

12/05/199
6 Nữ ThS, Đại

học

Hóa lý thuyết và
hóa lý, Sư phạm
Hóa học

Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 256/8 Phan Huy Ích, Phường
12, Gò Vấp

2
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Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,
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Giới
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Trình độ
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tiêu
cần

tuyển

Ghi chú

59 Lê Minh Trung 14/01/199
5 Nam Đại học Sư phạm Sinh học CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 117 ấp Cấu Xây, xã Tân Lân,
huyện Cần Đước, Long An

60 Trịnh Thị Răm 15/10/199
1 Nữ Đại học Sư phạm Sinh học CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 33/23 Đông Minh, KP Tây A,
phường Đông Hòa, tp Dĩ An

61 Đặng Đức Hạnh 06/09/198
9 Nam Đại học Sư phạm Âm nhạc Miễn

Giáo viên
môn Âm
nhạc

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 75/14, Đường 18, KP 20,
phường Linh Trung, tpThủ Đức

2

62 Trần Thị Hưởng 30/03/198
7 Nữ Đại học Sư phạm Âm nhạc Miễn

Giáo viên
môn Âm
nhạc

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 78 Đường 22, KP 1, phường
Bình Chiểu, tpThủ Đức

63 Hoàng Thị Ánh Tuyết 6/09/1990 Nữ Đại học Sư phạm Mỹ thuật Miễn
Giáo viên
môn Mỹ
thuật

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32

B 0302 CC Bcon Garden số
25a Phạm Hữu Lầu, KP
Yjo61ng Nhất 1, phường Dĩ
An, tp Dĩ An, 

1

64 Phạm Thị Lan Phương 3/03/1986 Nữ Đại học Kế toán Miễn Nhân viên
Kế toán

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì Kế toán viên 06.031 8/1A3 Đường 21, phường Bình

Chiểu, 1

65 Trần Thị Thúy 17/07/197
4 Nữ ThS, Đại

học

Quản trị kinh
doanh, Thông tin -
Thư viện

Miễn Nhân viên
Thư viện

Trường Trung học cơ
sở Dương Văn Thì

Thư viện viên
hạng III V.10.02.06 499/6/78 Quang Trung, Phường

10, Gò Vấp, 1

66 Huỳnh Hữu Lộc 08/06/199
9 Nam Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 17 Thiên Hồ Dương, Phường 1,
quận Gò Vấp, TPHCM

2

67 Nguyễn Thị Ngọc Hải 23/04/199
7 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
201B/A3.1 CC K26 Dương
Quảng Hàm, Phường 7, Gò
Vấp, 

68 Nguyễn Thị Hà Trang 29/04/199
4 Nữ Đại học PP giảng dạy

(Ngôn ngữ Anh)
NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
37/10 hẻm 1, đường Vĩnh Phú
38, KP Hòa Long, phường
Vĩnh Phú, tp Thuận An, 

4
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69 Nguyễn Thị Hồng Ánh 10/06/199
4 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
135/17/52 Nguyễn Hữu Cảnh,
KP 2, Phường 22, quận Bình
Thạnh, TPHCM

70 Trương Lê Khánh
Dương 6/03/2002 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32

Tòa Central 3-12A.03
Vinhomes Center Park 720A
Điện Biên Phủ, Phường 22,
quận Bình Thạnh, 

71 Trần Thị Vân Anh 21/06/199
0 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 74 Tân Thới Nhất 1B, KP 5,
phường tân Thới nhất, Quận 12 

72 Trần Thị Yến 11/03/198
7 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 136/18 Nguyễn Thượng Hiền,
Phường 1, Gò Vấp, 

73 Kiều Thị Lương 24/04/199
0 Nữ Đại học Sư phạm Địa lý CC bồi dưỡng môn

LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32

06.06 K/A2, CC  Hiệp Bình
Phước, -tam Bình, Đường 22,
KP 9, phường Hiệp Bình
Phước, 

3

74 Huỳnh Thị Kim Trâm 20/04/199
3 Nữ Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 17/7 Bình Lợi, Phường 13, quận
Bình Thạnh, TPHCM

2

75 Đào Thị Mai 23/03/200
1 Nữ Đại học Sư phạm Hóa học CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 354/1/48 Phan Văn Trị, KP 21,
PhƯo72ng 14, Bình Thạnh, 

76 Huỳnh Hạnh Thư 11/12/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 68/86 đường Đồng Nai,
Phường 15, Quận 10, 

77 Nguyễn Lê Mai
Quỳnh

24/11/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 180 Nguyễn Sơn, KP 15, Phú
Thọ Hòa, quận Tân Phú.

78 Nguyễn Bảo Hân 26/05/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
162/12 (218/12) Phú Thọ Hòa,
phường Phú Thọ Hòa, quận tân
Phú, 

2
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Chỉ
tiêu
cần

tuyển
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79 Hứa Thanh Tâm 13/10/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 64 Nhiêu Tứ, KP 8, Phường 7,
quận Phú Nhuận, TPHCM.

80 Nguyễn Như Hảo 2/08/2002 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học
tự nhiên Miễn

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 6 Đường 14, Phường 5, Gò
Vấp, 

81 Nguyễn Thị Thanh
Lam

19/11/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 13/95 Trần Văn Hoàng, KP 5,
huyện Ba Tri, Bến Tre.

82 Âu Lê Thiên Thanh 11/01/199
0 Nữ Đại học Sư phạm Sinh học Miễn

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 91/4 đường Lê lợi, KP 6,
Phường 4, Gò Vấp

83 Phùng Thị Á Hậu 10/12/199
7 Nữ Đại học Sư phạm Sinh học Miễn

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 133/36/30F, Quang Trung, Gò
Vấp, 

84 Đỗ Thị Vàng 9/08/1998 Nữ Đại học Sư phạm kỹ thuật
nông nghiệp Miễn

Giáo viên
môn Công
nghệ nông
nghiệp

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 52A, Đường 20, phường Hiệp
Bình Chánh, tpThủ Đức 1

85 Lê Văn Mộng 20/01/199
5 Nam Đại học Sư phạm Vật lý -

Tin học Miễn Giáo viên
môn Tin học

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
743 Nguyễn Ảnh Thủ, KP 10,
phương tân Chánh Hiệp, Quận
12

3

86 Phạm Thị Kim Thoa 05/09/198
0 Nữ Đại học Sư phạm Âm nhạc Miễn

Giáo viên
môn Âm
nhạc

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
8C2 đường Hà Huy Giáp, khu
Nam Long, phường Thạnh Lộc,
Quận 12, TPHCM

1

87 Đào Hương Thảo 15/03/198
3 Nữ Đại học Ngữ văn CC Lý luận dạy

học và giáo dục

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
Tòa S301, Vinhome Grand
Park số 512, đường Nguyễn
Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, 

2

88 Trịnh Nguyễn Hữu
Văn

10/04/200
2 Nam Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 144/18 Âu Cơ, Phường 9, quận
Tân Bình, 

2
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Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành đào
tạo

Nghiệp vụ sư
phạm

Diện ưu
tiên

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Chức danh

nghề nghiệp Mã số Chỗ ở hiện nay (để báo tin)

Chỉ
tiêu
cần

tuyển

Ghi chú

89 Trần Thị Kiều Loan 15/11/199
6 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 B501 CC Bình An, phường
Bình An, tp Dĩ An

4

90 Nguyễn Thị Thiết 23/11/199
0 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 75 A, Đường 2, KP 6, phường
Hiệp Bình Phước, tpThủ Đức

91 Huỳnh Yến Nhi 21/09/199
7 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 539/9B Đỗ Xuân Hợp, phường
Phước Long B, tpThủ Đức

92 Lê Thị Tường Vi 20/01/199
7 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 42/2/5/3 Đường 10, KP 3,
phường Linh Xuân, 

93 Trần Ngọc Tân 25/07/199
9 Nam Đại học Tiếng Anh thương

mại
NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Xóm 4, Tân Thanh, Cát Hải,
Phù Cát, Bình Định

94 Hồ Đình Văn 19/01/199
6 Nam Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
119 đường Đình Phong Phú,
KP 1, phường Tăng Nhơn Phú
B, tpThủ Đức

95 Nguyễn Ngọc Thùy
Dương 

08/05/199
9 Nữ Đại học

Phương pháp giảng
dạy (Ngôn ngữ
anh)

NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 27/7 KP Trung Thắng, phường
Bình Thắng, tp Dĩ An

96 Nguyễn Hoàng Lâm
Phương

10/09/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 300/106 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 21, qận Bình Thạnh,

97 Nguyễn Thị Thái Thủy 31/08/199
7 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 377/44 Đinh Bộ Lĩnh, Phường
26, Bình Thạnh,

98 Dương Thị Thảo
Phương

30/01/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
Khu TT CBGV Học viện chính
trị số 99, đường Man Thiện,
phường Hiệp Phú, 



11

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành đào
tạo

Nghiệp vụ sư
phạm

Diện ưu
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Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Chức danh

nghề nghiệp Mã số Chỗ ở hiện nay (để báo tin)

Chỉ
tiêu
cần

tuyển

Ghi chú

99 Nguyễn Thị Vy 23/05/198
3 Nữ Đại học Tiếng Anh CC Lý luận dạy

học và giáo dục

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 146/6/5 Lã Xuân Oai, KP 7,
phường tăng Nhơn Phú A, 

100 Bùi Thị Thùy Trang 26/11/198
3 Nữ Đại học Ngữ văn Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 41, đường Linh Đông, KP 7,
phường Linh Đông, tpThủ Đức

101 Trần Anh Văn 9/08/1993 Nam Đại học Giáo dục Chính trị Miễn
Giáo viên
môn Giáo
dục công dân

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 27 Đường 10, KP 1, phường
Bình Trưng Đông, 1

102 Lê Văn Thắng 9/09/1984 Nam Đại học Sư phạm Lịch sử Cao đẳng SP Lịch
sử - Địa lý

Hoàn
thành
nghĩa vụ
quân sự

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Thôn 1A, Ea Kly, Krông Pắc,
DakLak

5

103 Trần Thị Anh Đào 23/10/199
7 Nữ Đại học Sư phạm Lịch sử CC bồi dưỡng môn

LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
50/11/15 Đường 79, KP 6,
phường Phước Long B, tpThủ
Đức

104 Nguyễn Thị Thủy Tiên 8/06/1996 Nữ Đại học Sư phạm Âm nhạc Miễn
Giáo viên
môn Âm
nhạc

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 12 Đường 4, KP 2, phường
Tăng Nhơn Phú B, tpThủ Đức 1

105 Nguyễn Thị Ánh
Nguyệt

27/05/199
0 Nữ Đại học Sư phạm Mỹ thuật Miễn

Giáo viên
môn Mỹ
thuật

Trường Trung học cơ
sở Hiệp Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 A403 Man Thiện, KP 6,
phường Hiệp Phú, tpThủ Đức 2

106 Đỗ Phương Oanh 11/09/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 49 Nguyễn Xí, Phường 26,
quận Bình Thạnh, TPHCM

2

107 Nguyễn Gia Khánh 01/11/200
2 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 379/42 Thống Nhất, Phường
11, quận Gò Vấp, TPHCM

108 Trần Thanh Vũ Tùng 14/12/198
8 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
385 Bạch Đằng, KP 12,
Phường 15, quận Bình Thạnh,
TPHCM.

4
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Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
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Trình độ
chuyên
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tạo

Nghiệp vụ sư
phạm

Diện ưu
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Vị trí dự
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nghề nghiệp Mã số Chỗ ở hiện nay (để báo tin)

Chỉ
tiêu
cần

tuyển

Ghi chú

109 Tống Thành Nguyện 07/01/199
7 Nam Đại học Toán học CC NVSP Toán

THCS
Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
47/11 Đường 22, KP 7,
phường Phước Long B, tpThủ
Đức

110 Nguyễn Tất Phú 29/08/199
4 Nam ThS, Đại

học

Lý luận và pp dạy
học môn toán, Sư
phạm Toán học

Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
8/69 Nguyễn Văn Chư, phường
Thủy Phương, TX Hương Thủy,
tp Huế

111 Nguyễn Thị Nga 15/10/199
0 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Xóm 3, xã Hải Xuân, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định

112 Trần Thì Thùy Trang 19/11/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 16 Phan Đình Phùng, TT Chư
Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

113 Lê Thị Hồng Ánh 6/08/1994 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 83B1 Đường 22, KP 4, phường
Phước Long B, tpThủ Đức

114 Lê Thị Lan Hương 28/07/199
8 Nữ ThS, Đại

học

Giảng dạy Tiếng
Anh, Sư phạm
Tiếng Anh

Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
15.26 Tầng 156, CC C4 KNƠ
Gò Sao, đường Thạnh Xuân,
phường Thạnh Xuân, Quận 12

4

115 Nguyễn Quốc Hưng 7/10/2002 Nam Đại học Sư phạm Tiếng
Anh Miễn

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Tổ 1, KP 1, phường Trần
Quang Diệu, tp Quy Nhơn

116 Nguyễn Lê Hoàng Mi 17/08/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 23/2AĐường 4, KP 7, phường
Tăng Nhơn Phú B, tpThủ Đức

117 Trần Nhật Quang 15/02/199
5 Nam Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
2 Lê Thiện Tứ, phường Đông
Xuyên, tp Long Xuyên, An
Giang

118 Bùi Thị Khánh Hòa 1/12/2001 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng
Anh Miễn

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 249/15 C Đường 12, phường
Trường Thọ, tpThủ Đức

2
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TT Họ và tên

Ngày,
tháng,
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Giới
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Chỉ
tiêu
cần

tuyển

Ghi chú

119 Lê Đinh Thúy 29/04/198
8 Nữ Đại học Ngữ học - dạy

tiếng (Ngữ văn anh)
NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 10/236 Bà Triệu, Phường 7, tp
Tuy Hòa, Phú Yên

120 Nguyễn Thị Xuân
Trang 16021993 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 125 Nguyễn Thị Định, KP 14,
phường An Phú, tpThủ Đức

121 Trần Thị Thúy Hồng 16/09/198
3 Nữ Đại học Kế toán CC văn thư

Con
thương
binh

Nhân viên
Văn thư

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư Văn thư viên 02.007 135/3H, Đường 14, phường

Tăng Nhơn Phú B, tpThủ Đức 1

122 Lưu Thị Hà 20/08/198
8 Nữ ThS, Đại

học Khoa học thư viện Miễn Nhân viên
Thư viện

Trường Trung học cơ
sở Hoa Lư

Thư viện viên
hạng III V.10.02.06

19T/150 hẻm 150 Đường 138,
KP 14, phường Tân Phú, tpThủ
Đức

1

123 Trần Hồng Hận 17/09/199
0 Nam Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
18/3 Đường 102, KP 22,
phường Tăng Nhơn Phú A,
tpThủ Đức

2

124 Lê Thị Minh Trang 25/08/199
4 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 17a, Đường 2, phường Bình
Trưng Đông, tpThủ Đức

2

125 Vũ Thị Quyên 29/08/199
3 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 219/17/4 Nguyễn Văn tăng, KP
5, phường Long Thạnh Mỹ, 

126 Nguyễn Kiều Anh 16/09/200
1 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 03 Ngõ 16, phường Lê lợi, Thị
xã Sơn Tây, tp Hà Nội

127 Nguyễn Văn Tân 9/09/1983 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
39/48/44 Đường 102, KP 7,
phường Tăng Nhơn Phú a,
tpThủ Đức

128 Nguyễn Thị Thu Trang 10/12/200
0 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
S2.01 VinhomesGrand Park,
phường Long Thạnh Mỹ, tpThủ
Đức

2

4
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năm sinh

Giới
tính

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành đào
tạo

Nghiệp vụ sư
phạm

Diện ưu
tiên

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Chức danh

nghề nghiệp Mã số Chỗ ở hiện nay (để báo tin)

Chỉ
tiêu
cần
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129 Lê Văn Huy 20/06/198
3 Nam Đại học Tiếng Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 51/38/55 Cống Lở, Tân Bình, 

130 Nguyễn Thị Thanh Hải 6/10/1999 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
90 Đăng Nghiêm, KP 1,
phường Long Thạnh Mỹ, tpThủ
Đức

131 Trần Thị Hường 10/09/199
1 Nữ Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 26/5 Đường 21, KP 13,
phường Long Thạnh Mỹ, 2

132 Phạm Việt Hà Phương 18/03/199
6 Nữ Đại học Giáo dục Chính trị Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục công dân

Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 21, Đường 275, KP 5, phường
Hiệp Phú, tpThủ Đức

1

133 Phạm Hải Hà 12/04/198
5 Nữ Đại học Sư phạm giáo dục

công dân Miễn
Giáo viên
môn Giáo
dục công dân

Trường Trung học cơ
sở Hưng Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 99 Bùi Thị he, KP 8, Thị trấn
Củ Chi, huyện Củ Chi

134 Lý Thị Thanh Thảo 15/02/199
6 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Người
dân tộc
thiểu số

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Lê Quý Đôn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 167/2/14 Đường 8, KP 1,
phường Linh Xuân, tpThủ Đức 1

135 Nguyễn Mỹ Linh 16/03/199
4 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Lê Quý Đôn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 43 Đặng Văn Bi, KP 6, phường
Trường Thọ, 

1

136 Ngọ Thị Bích Ngọc 18/11/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Lê Quý Đôn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
511/9/16 hẻm tổ 31, đường
DT743A, KP Đông tân,
phường Dĩ An, tp Dĩ An.

137 Trần Thu Thủy 10/08/199
5 Nữ Đại học Giáo dục Chính trị Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục công dân

Trường Trung học cơ
sở Lê Quý Đôn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 223/3/12 Phạm Văn Chiêu,
Phường 14, quận Gò Vấp, 1

138 Tạ Quang Đạt 22081996 Nam Đại học Sư phạm Tin học Miễn Giáo viên
môn Tin học

Trường Trung học cơ
sở Lê Quý Đôn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
30/12 Hoàng Quốc Việt, KP
Bình Đường, phường An Bình,
Dĩ An.

3

2
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139 Phan Trọng Kính 1091990 Nam Đại học Sư phạm Âm nhạc Miễn
Giáo viên
môn Âm
nhạc

Trường Trung học cơ
sở Lê Quý Đôn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 65 Linh Đông, phường Linh
Đông, 2

140 Nguyễn Trương
Phương Thảo

09/03/198
9 Nữ Đại học Công nghệ Hóa

hữu cơ Miễn
Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

Trường Trung học cơ
sở Lê Quý Đôn

Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

V.07.07.20 24/5 Đường 6, KP 5,phường
Trường Thọ, tpThủ Đức 1

141 Thái Hiền Anh Khoa 28/11/200
2 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 42, Đường 6, KP 7, phường
Linh Tây, tpThủ Đức

2

142 Lê Thị Ngọc Ánh 23/10/199
9 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 1181/10 KP Tân Phước,,
phường Tân Bình, tp Dĩ An

143 Huỳnh Ngọc Nhật 17/05/199
7 Nam ThS, Đại

học
Toán học, Toán
ứng dụng

CC NVSP Toán
THCS

Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
350/55 đường Lê Đức Thọ,
Phường 6, quận Gò Vấp,
TPHCM.

144 Đinh Thị Hà 1/07/1990 Nữ ThS, Đại
học

Lý luận và PP dạy
học toán, Sư phạm
Toán học

Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 375 Trần Hưng Đạo, KP Bình
Minh, phường Dĩ An, tp Dĩ An

145 Đặng Quảng Ngọc Vy 30/09/199
4 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 34/6 Đường 7,KP 5, phường
Hiệp Bình Phước, tpThủ Đức

146 Trần Ngọc Linh 4/10/2000 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 65 Đường 8, phường Linh
Xuân, tpThủ Đức

147 Nguyễn Thị Phương
Thảo 8/10/1996 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
397 Võ Nguyên Giáp, phường
Trương Quang Trọng, tp Quảng
Ngãi

148 Trương Linh Hậu 21/11/200
0 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn

Người
dân tộc
thiểu số

Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
72/15 Phan Bội Châu, KP
Đông tân, phường Dĩ An, tp Dĩ
An
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149 Nguyễn Minh Nhật 16/09/200
0 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 58/2 Đường 9, KP 1, phường
Linh Tây, tpThủ Đức

150 Từ Thị Thùy Trang 20/06/199
8 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 960, Tỉnh lộ 43, KP 1, Bình
Chiểu, tpThủ Đức

151 Trần Ngọc Điền 6/07/1990 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 130 Nguyễn Quý Anh, phường
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 

152 Phạm Thị Thúy Hằng 22/02/199
4 Nữ ThS, Đại

học
Toán học, Sư phạm
Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Tân Thành, Suối bạc, Sơn Hòa,
Phú Yên

153 Nguyễn Thu Hoài 20/08/199
8 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh Cao đẳng SP Tiếng

Anh

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 16B Lê văn Chí, KP 1, phường
Linh Trung, tpThủ Đức

1154 Nguyễn Thanh Thủy 19/08/198
8 Nữ Đại học Sư phạm Anh văn Miễn

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
59 Nguyễn Công Trứ, KP
Đông A, phường Đông Hòa, tp
Dĩ An,

155 Đặng Thị Như Quỳnh 5/07/1994 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng
Anh Miễn

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 61/11 Quốc lộ 1K, KP 2,
phường Linh Xuân, tpThủ Đức

156 Phan Dương Mạnh 04/08/199
2 Nam Đại học Huấn luyện thể thao CC NVSP bậc 1

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
418 đường Lã Xuân Oai, KP
Phước Hiệp, phường Long
Trường, tpThủ Đức

1

157 Nguyễn Thiện Tình 30/01/199
8 Nam Đại học Giáo dục thể chất Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 86/23B Đình Phong Phú, KP
10, phường Tăng Nhơn Phú B, 

158 Phạm Hồng Duyên 11/03/200
1 Nữ Đại học Huấn luyện thể thao Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.33 253/11/15, KP BT2, Bình An,
Dĩ An, Bình Dương

2
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159 Phạm Xuân Thật 16/12/199
3 Nam Đại học Huấn luyện thể thao CC NVSP

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 159/21 Đường 11, phường
Trường Thọ, tpThủ Đức

160 Bạch Hoàng Khánh
Nguyên

14/02/200
1 Nữ Đại học Sư phạm Mỹ thuật Miễn

Giáo viên
môn Mỹ
thuật

Trường Trung học cơ
sở Linh Trung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
115/4 Đường 11, KP 9,
phường Trường Thọ, tpThủ
Đức

2

161 Nguyễn Duy Cường 18/02/199
7 Nam ThS, Đại

học
Văn học VN, Văn
học

CC NVSP Ngữ
văn THCS

Con
thương
binh

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Long Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 62 Đường 31, Linh Đông,
tpThủ Đức 2

162 Nguyễn Thị Kim
Khánh

01/04/199
8 Nữ ThS, Đại

học

Lý luận và PP dạy
học toán, Sư phạm
Toán học

Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Long Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
Picity Hight Park, tòa C5,
Thạnh Xuân 13, phường Thạnh
Xuân, quận 12, TPHCM

2163 Lê Văn Thuận 02/06/198
4 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Long Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 433/3 Lê Đức Thọ, Phường 17,
Gò Vấp.

164 Ngô Thị Phương Thùy 24/04/199
6 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Long Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 12/2 ấp Bình Lâm, xã Lộc An,
huyện Long Thành, 

165 Đoàn Tiến Hùng 3/02/1995 Nam Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Long Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 2 Ngách 4 Trần Minh Tông,
Xóm 13, xã Hưng Lộc, tp Vinh 1

166 Nguyễn Đức Kim
Ngân

06/04/200
2 Nữ Đại học Giáo dục Chính trị Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục công dân

Trường Trung học cơ
sở Long Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 121/10 Hàng Tre, phường Long
Thạnh Mỹ, tpThủ Đức 1

167 Cao Thị Mỹ Hằng 13/05/199
4 Nữ Đại học Giáo dục thể chất Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Long Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 17/24, KP 6, phường Linh
Trung, tpThủ Đức 1

168 Nguyễn Thị Lan
Hương 4/09/1982 Nữ Đại học Công nghệ hóa Miễn

Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

Trường Trung học cơ
sở Long Bình

Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

V.07.07.20 173/3 Đường 138, KP 13,
phường Tân Phú, 1

1
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169 Nguyễn Thị Minh
Thụy

16/12/198
4 Nữ Đại học Kế toán CC Thư viện Nhân viên

Thư viện
Trường Trung học cơ
sở Long Bình

Thư viện viên
hạng III V.10.02.06 736/209 Lê Đức Thọ, Phường

15, quận Gò Vấp 1

170 Lê Anh Thư 13/12/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Long Phước

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 267/5, đường Võ Văn Ngân,
phường Linh Chiểu, tpThủ Đức

1

171 Nguyễn Tài Bảo Khôi 6/04/1992 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Long Phước

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
Lô 390KDC Nguyễn Thái Học,
Phường 5, tp Tuy Hòa, Phú
Yên

172 Nguyễn Thanh Tuyền 5/10/2000 Nữ Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Long Phước

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
26 Đường A4, KP Phước Lai,
phường Trường Thạnh, tpThủ
Đức

2

173 Nguyễn Thị Mai
Hương 8/02/1995 Nữ Đại học Hóa vô cơ Cao đẳng SP Hóa

sinh, CC bồi
dưỡng môn KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Long Phước

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 58/2 Đường 9, KP 1, phường
Linh Tây, tpThủ Đức

174 Nguyễn Thị Vy Vy 06/04/199
8 Nữ Đại học Kế toán CC Thư viện Nhân viên

Thư viện
Trường Trung học cơ
sở Long Phước

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 74 Long phước, KP Long Đại,

phường Long Phước, 1

175 Lê Xuân Thư 28/08/198
4 Nam Đại học Sư phạm Tin học Miễn Giáo viên

môn Tin học
Trường Trung học cơ
sở Long Trường

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 20/E4, KP 1, phường Long
Bình Tân, tp Biên Hòa, 2

176 Hồ Bảo Duy 8/12/1992 Nam Đại học Văn học CC (Chứng nhận)
NVSP

Hoàn
thành
nghĩa vụ
quân sự

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
109/14 đường Nguyễn Thương
Hiền, phường 5, quận Bình
Thạnh, TPHCM

4

177 Vương Thị Ánh
Phượng

17/02/199
9 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
65/89, đường Phùng Lưu,
phường Thủy Dương, hương
Thủy, Thừa Thiên Huế

178 Lê Thị Thúy An 27/10/198
8 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đường 33 Cát Lái, KP 36,
phường Cát Lái, tpThủ Đức
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179 Nguyễn Linh Đãi 5/05/1990 Nam ThS, Đại
học

Lý luận và PP dạy
văn, Sư phạm Ngữ
văn

Miễn
Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
Nhà trọ Ngọc Dung, ấp Thanh
minh, xã Vĩnh Thanh, huyện
Nhơn Trạch, Đồng Nai

180 Nguyễn Thị Thu
Khanh 9/06/1993 Nữ ThS, Đại

học
Văn học VN, Sư
phạm ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 44/5 Lũy Bán Bích, phường Tân
Thới Hòa, quận Tân Phú, 

181 Mai Ngọc Minh 29/01/200
0 Nam Đại học Toán CC NVSP Toán

THCS
Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 76/3, Đường 19, phường Linh
Chiểu, tpThủ Đức 1

182 Đào Võ Hoàng Phúc 27/05/199
9 Nam Đại học Tiếng Anh thương

mại
NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
144/15D, đường Phan Văn hân,
Phường 17, quận Bình Thạnh,
TPHCM

1

183 Nguyễn Lê Thủy Tiên 6/01/2001 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng
Anh Miễn

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 182 Đoàn Văn Bơ, Phường 9,
Quận 4, 

184 Lý Thị Thu Hà 24/10/199
4 Nữ Đại học Lịch sử

CC NVSP Lịch sử
THCS, CC bồi
dưỡng môn LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
Hộ 301, lô B4, CC 6.4ha
Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh
Mỹ Lợi, tpThủ Đức

3

185 Đồng Thị Oanh 7/12/1996 Nữ Đại học Sư phạm Địa lý QĐ cấp CC bồi
dưỡng môn LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
33b Đường 42, KP 14, phường
14, phường Bình Trưng Đông,
tpThủ Đức

186 Huỳnh Phúc Nghĩa 06/04/200
1 Nam Đại học Giáo dục thể chất Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 184B Lưu Hữu Phước, Phường
15, Quận 8, TPHCM

1187 Nguyễn Thanh Danh 03/11/199
9 Nam Đại học Giáo dục thể chất Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
49/40/77 đường Trịnh Đình
Trọng, phường Phú Trung, quận
tân Phú, TPHCM

188 Nguyễn Hoàng Dương 11/11/200
2 Nam Đại học Giáo dục thể chất Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Làng đại học quốc gia, KP 6,
phường Linh Trung, tpThủ Đức

4
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189 Lê Thị Hoàng Ý 24/01/199
3 Nữ Cao đẳng Kế toán CC văn thư Nhân viên

Văn thư
Trường Trung học cơ
sở Lương Định Của

Văn thư viên
trung cấp 02.008

452 Nguyễn Thị Định, KP 1,
phường Thạnh Mỹ Lợi, tpThủ
Đức

1

190 Võ Thị Hồng Điệp 30/01/199
3 Nữ Đại học Hán Nôm CC NVSP Ngữ

văn THCS

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
136/21/11, Tân Chánh Hiệp 10,
KP 9, phường Tân Chánh Hiệp,
Quận 12

3

191 Trần Thị Nam Phương 26/08/199
5 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
Đường 3, KP 5, Quốc lộ 13,
phường Hiệp Bình Phước,
tpThủ Đức

192 Lê Thị Phương Thảo 02/01/199
8 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 30/12 Đường 50, phường Hiệp
Bình Chánh, 

193 Đoàn Ánh Tuyết 20/03/199
3 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
44/15 Trần Quang Diệu, KP
Tân Phước, phường Tân Bình,
tp Dĩ An

194 Châu Thị Linh Huệ 8/10/1988 Nữ Đại học Ngữ văn CC NVSP 
Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 234 Đường 8, Phường 11, Gò
Vấp, 

195 Nguyễn Lê Khánh
Duy

22/10/199
3 Nam Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 15/23 Đường 5, KP 1, phường
Hiệp Bình Chánh, tpThủ Đức

2

196 Bùi Mai Phương 12/10/199
4 Nữ Đại học Ngữ văn Anh Cao đẳng SP Tiếng

Anh

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 354/19 Nguyễn Thái Sơn,
Phường 5, Gò Vấp, 

197 Đỗ Bùi Thanh Thúy 7/01/1998 Nữ ThS, Đại
học

Lý luận và PP giảng
dạy Sư phạm Tiếng
Anh

Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
32/48 Lê Thị Hồng, KP 3,
Phường 17, quận Gò Vấp.
TPHCM

198 Đỗ Thị Tính 10/07/199
5 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 62/20/65 Huỳnh Khương An,
KP 6, Phường 5, Gò Vấp, 
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199 Hồ Thanh Hòa 07/02/200
2 Nam Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 215/38, đường Nguyễn Xí,
Phường 13, quận Bình Thạnh

1

200 Nguyễn Thị Anh Thư 10/09/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 49/28, Đường 19, phường Hiệp
Bình Chánh, tpThủ Đức

201 Tăng Thị Hòa 4/10/1993 Nữ Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 8/48 đường Tiên Hoàng, KP 6,
phường Đa Kao,, Quận 1

202 Dương Thị Thanh
Triều

10/08/198
4 Nữ Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 327 Đường 3, KP 5, Hiệp Bình
Phước, tpThủ Đức

203 Lê Vũ Minh Nguyệt 16/06/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
11/28 Đường 38, KP 8,
phường Hiệp Bình Chánh,
tpThủ Đức

204 Đỗ Gia Phong 20/06/200
1 Nam Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Ngô Chí Quốc

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 45/12/14 Đường 14, Phường 8,
Gò Vấp, 

205 Vũ Thị Hồng Hà 4/02/1980 Nữ Đại học Sinh học Miễn
Con
thương
binh

Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

Trung học cơ sở Ngô
Chí Quốc

Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

V.07.07.20
104/11 Đường 49, KP 19,
phường Hiệp Bình Chánh,
tpThủ Đức

1

206 Hoàng Tố Quyên 23/04/199
5

Nữ+
D73:L
73

Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Thị Định

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
20A, Đường 11, KP Gian4
Dân, phường Long Bình, tpThủ
Đức

1207 Nguyễn Ngọc Huyền 25/03/199
8

Nữ+
D73:L
73

Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Thị Định

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 B05.03 CC H1-05 KP 3,
phường Cát Lái, tpThủ Đức

208 Nguyễn Văn Phước 24/04/198
0 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Thị Định

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 738 Nguyễn Duy Trinh, phường
Bình Trưng Đông, tpThủ Đức
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209 Huỳnh Thị Thanh
Xuân

03/06/199
3 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Thị Định

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 1 Đường 5, KP 2, phường Cát
Lái, tpThủ Đức

2

210 Nguyễn Lê Lam Giang 27/08/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Thị Định

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 239 đường Hòa Bình, KP Hiệp
Tân, quận Tân Phú, TPHCM

211 Trần Thị Thu Phương 26/09/200
1 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Người
dân tộc
thiểu số

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Thị Định

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Âp 2, xã Sông Ray, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai

212 Lưu Thị Hồng Thủy 17/02/200
0 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Thị Định

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
55/6/1 Nguyễn Tuyển, KP 5,
phường Bình Trưng Tây, tpThủ
Đức

213 Nguyễn Họa Mi 22/11/200
0 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Thị Định

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 579 Phạm Văn Đồng, phường
Tân Hòa, tp Buôn Mê Thuột, 

214 Võ Văn Long 08/09/199
1 Nam Đại học Giáo dục thể chất Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Văn Bá

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
253, đường Nguyễn Tri
Phương, KP Nhị Đồng 2, tp Dĩ
An

1

215 Dương Chấn Hưng 29/10/200
2 Nam Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Nguyễn Văn Trỗi

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
722/6/1 Nguyễn Thị Định, KP
9, phường Thạnh Mỹ Lợi, tpThủ
Đức

1

216 Nguyễn Ngọc Giang 20/05/197
6 Nam Đại học Sư phạm Thể dục Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trung học cơ sở
Nguyễn Văn Trỗi

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
241/4A, đường tăng Nhơn Phú,
KP 6, phường tăng Nhơn Phú
B, 

1

217 Tống Thị Tuyết Trinh 06/11/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Phú Hữu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 105/36/08, đường TL 37,
phường Thạnh Lộc, Quận 12 1

218 Nguyễn Ngô Duy
Khánh 3/09/1999 Nam Đại học Sư phạm (ngôn

Ngữ Anh)
NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Phú Hữu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 306 Hòa Bình, phường Hiệp
Tân, quận Tân Phú, 1
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219 Phạm Thị Thùy Linh 25/03/199
8 Nữ Đại học Giáo dục Chính trị Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục công dân

Trường Trung học cơ
sở Phú Hữu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 117/1TA11 phường Thới An,
Quận 12, TPHCM. 1

220 Trần Thị Hồng Nhung 06/07/199
5 Nữ Đại học Sư phạm Địa lý

GXN đã hoàn
thành bồi dưỡng
môn LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Phú Hữu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 2669/13/5 Đường TX25, kp 2
phường Thạnh Xuân, Quận 12

1221 Nguyễn Thị Phương
Thảo

16/08/199
2 Nữ Đại học Sư phạm Lịch sử CC bồi dưỡng môn

LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Phú Hữu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
139 Nguyễn Du, Thôn 2, TT
Buôn Trấp, huyện Krông Ana,
DakLak

222 Nguyễn Quỳnh
Phượng

15/01/199
5 Nữ Đại học Lịch sử Việt Nam

CC NVSP Lịch sử
THCS, GXN hoàn
thành bồi dưỡng
môn LS - ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Phú Hữu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 CC Sài Gòn Metro, phường
Trường Thọ, tpThủ Đức

223 Trần Phát Tài 08/06/199
7 Nam Đại học Huấn luyện thể thao Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Phú Hữu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 246 Long Thuận, phường Long
Phước, 1

224 Nguyễn Thừng 20/04/199
4 Nam Đại học Sư phạm Địa lý

CC bồi dưỡng môn
LS-ĐL, GCN
Tổng phụ trách đội

Giáo viên
Tổng phụ
trách

Trường Trung học cơ
sở Phú Hữu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 65/4 đường Tây Hòa, phường
Phước Long A, tpThủ Đức

1

225 Huỳnh Tấn Tài 3/08/1999 Nam Đại học Sư phạm Toán học GCN Tổng phụ
trách đội

Giáo viên
Tổng phụ
trách

Trường Trung học cơ
sở Phú Hữu

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 144/24 Hồng Lạc, Phường 11,
quận Tân Bình, 

226 Lê Thị Thảo 24/01/199
3 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Phước Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Hộ 1407, CC An lộc 2, phường
An Phú, tpThủ Đức

1

227 Phạm Anh Tiến 23/12/197
1 Nam Đại học Toán học Cao đẳng SP toán Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Phước Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.33
TM 20 CC 9 View số 1,
Đường 1, KP 16, phường
Phước Long B, 

228 Đặng Văn Sơn 08/03/199
4 Nam Đại học Sư phạm Sinh học CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Phước Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 49 c, Đường 42, KP 22,
phường Hiệp Bình Chánh, 1
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229 Trần Thị Hiền 27/04/198
3 Nữ Đại học Kinh tế Miễn Nhân viên kế

toán
Trường Trung học cơ
sở Phước Bình Kế toán viên 06.031 CC Jamila Khang Điền, đường

Song Hành, phường Phú Hữu, 

1

230 Lê Thị Hồng Thu 11/11/198
4 Nữ Đại học Ngân hàng Miễn Nhân viên kế

toán
Trường Trung học cơ
sở Phước Bình Kế toán viên 06.031

Căn hộ 614, chung cư Flora
Anh Đào số 619 đường Đỗ
Xuân Hợp, phường Phước
Long B, 

231 Nguyễn Thị Lan
Phương

28/12/199
8 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Tam Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Quy Hậu, Liên Thủy, Lệ Thủy,
Quảng Bình

1232 Bích Văn Liêu 16/05/198
9 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn

Người
dân tộc
thiểu số

Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Tam Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 82/1 Hoàng Bật Đạt, Phường
15, quận Tân Bình,

233 Nguyễn Thị Thanh
Thúy

14/01/199
6 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Tam Bình

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 26/25B8 Đường 12, KP 4,
phường Tam Bình, 

234 Nguyễn Thị Thanh
Trúc

23/06/200
1 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Tân Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 103A Đường 120, KP 2,
phường Tân Phú, tpThủ Đức

2

235 Võ Ngọc Uyên Thư 28/08/199
3 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Tân Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 50 đường Nam Cao, phường
Tân Phú, tpThủ Đức

236 Trịnh Thị Hồng Nhiên 4/01/1998 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Tân Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đại Chí, Tây An, Tây Sơn, Bình
Định

237 Nguyễn Thị Minh
Trang 9/05/1995 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Tân Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 59/2 Đường 8, KP 2, phường
Hiệp Bình Chánh, tpThủ Đức

238 Nguyễn Thị Nguyệt 19/02/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Tân Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 70 Trần Quang Quá, phường
Hiệp Tân, quận Tân Phú, 
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239 Đỗ Thành Đạt 26/04/200
0 Nam Đại học Sư phạm Âm nhạc Miễn

Hoàn
thành
nghĩa vụ
quân sự

Giáo viên
môn Âm
nhạc

Trường Trung học cơ
sở Tân Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 2/37, Đường 120, KP 2,
phường Tân Phú, tpThủ Đức 1

240 Trần Văn Lâm 12/08/199
2 Nam Đại học Huấn luyện thể thao Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Tân Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 17/24, KP 6, phường Linh
Trung, tpThủ Đức

1

241 Nguyễn Hoàng Gia
Bảo 1/12/2002 Nam Đại học Giáo dục thể chất Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Tân Phú

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 20/3B Đường 21, phường Long
Thạnh Mỹ, tpThủ Đức

242 Phạm Thị Nga 01/10/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Tăng Nhơn Phú B

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
34 Đường D5, KP Đông An,
phường tân Đông Hiệp, tp Dĩ
An

2

243 Quách Thị Dỏm 20/12/198
9 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Người
dân tộc
thiểu số

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Tăng Nhơn Phú B

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
40/51 Đường 147, KP 3,
phường Phước Long B, tpThủ
Đức

244 Hồ Ngọc Lựu 3/04/2002 Nữ Đại học Sư phạm Lịch sử -
Địa lý Miễn

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Tăng Nhơn Phú B

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 35/22 Đường 297, phường
Phước Long B, tpThủ Đức 1

245 Trần Thị Hương 16/11/199
0 Nữ Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Tăng Nhơn Phú B

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
D12B07 CC Jamila Khang
Điền, đường Song Hnah2, KP
2, phường Phú Hữu, 

1

246 Thạch Khánh Duyên 24/07/199
5 Nữ Đại học Kế toán Miễn

Người
dân tộc
thiểu số

Nhân viên kế
toán

Trường Trung học cơ
sở Tăng Nhơn Phú B Kế toán viên 06.031 20/9, đường Tân Lập 2, KP 3,

phường Hiệp Phú, tpThủ Đức 1

247 Nguyễn Thị Thu
Thương

16/10/199
7 Nữ Đại học Sư phạm Hóa học Miễn

Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

Trường Trung học cơ
sở Tăng Nhơn Phú B

Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

V.07.07.20 434/32 Bình Quới, phường 28,
quận Bình Thạnh, TPHCM 1

248 Trần Thị Minh Quý 12/05/199
2 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 606/44/32/19 Quốc lộ 13, KP
18, phường Hiệp Bình Phước, 

1
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249 Phạm Thị Trúc Linh 21/09/199
4 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 98/16 Bế Văn Đàn, An Bình, Dĩ
an, Bình Dương, 

250 Vũ Xuân Hải 07/04/199
9 Nam Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
302/1/3, đường Lê Đình Cẩn,
phường Tân Tạo, quận Bình
Tân, TPHCM

2251 Dương Mai Như Ý 26/09/200
0 Nữ Đại học Sư phạm (ngôn

Ngữ Anh)
NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 334/16 Quốc lộ 1A, KP 3,
phường Tam Bình, 

252 Nguyễn Phước Thúy
Quỳnh 3/06/1995 Nữ Đại học Biên phiên dịch NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 19E, Đường 28, KP 7, phường
Linh Đông, 

253 Thái Thị Kim Thoa 11/09/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Chung cư Khang Gia, phường
14, quận Gò Vấp, TPHCM

3

254 Nguyễn Thị Thu Thủy 02/12/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 56/5/8A Đường 6, KP 3,
phường Linh Xuân, 

255 Nguyễn Thị Huỳnh
Như

22/08/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 506 Bình Phước, Bình Khánh,
Cần Giờ,

256 Nguyễn Văn Quyền 24/03/199
5 Nam Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 40 Đỗ Xuân Hợp, KP 1,
phường Phước Long a, 

257 Lê Nguyễn Thùy Linh 20/08/199
9 Nữ Đại học Sư phạm Hóa học

GXN đã hoàn
thành bồi dưỡng
môn KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 8/40A Nguyễn Thiện Thuật,
Phường 24, Bình Thạnh

258 Nguyễn Thị Hộp 23/01/199
8 Nữ Đại học Sư phạm Hóa học CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 793/54/1/15 Trần Xuân Soạn,
phường Tân Hưng, quận 7, 

1



27

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên ngành đào
tạo

Nghiệp vụ sư
phạm

Diện ưu
tiên

Vị trí dự
tuyển Đơn vị dự tuyển Chức danh

nghề nghiệp Mã số Chỗ ở hiện nay (để báo tin)

Chỉ
tiêu
cần

tuyển

Ghi chú

259 Nguyễn Võ Lực 6/02/1994 Nam Đại học Sư phạm Hóa học CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 35 Hồ Bá Phấn, KP 3, phường
Phước Long A, 

260 Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

22/03/198
1 Nữ Đại học Hóa học

CC NVSP,  CC
bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 76/42/2 Đường 19, KP 4,
phường Linh Chiểu, 

261 Bạch Cẩm Vân 17/08/200
1 Nữ Đại học Sư phậm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 17A/18 KP Bình Đường 1, An
Bình, tp Dĩ An, 

262 Võ Thị Hoanh 20/05/199
2 Nữ Đại học Giáo dục thể chất Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục thể chất

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 97, KP 13, đường Linh Trung,
phường Linh Trung, tpThủ Đức 1

263 Bạch Hoàng Ý Nhi 03/10/199
9 Nữ Đại học Sư phạm Âm nhạc Miễn

Giáo viên
môn Âm
nhạc

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 888/4, QL 1A, KP 4, phường
Linh Trung, tpThủ Đức 1

264 Nguyễn Thị Hà Thanh 9/04/1983 Nữ Đại học Sư phạm Hóa học Miễn
Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Nhân viên
Thiết bị - Thí
nghiệm

V.07.07.20 67/2/74 Đường 6, Bình hưng
Hòa, Bình Tân, TPHCM 1

265 Nguyễn Văn Duynh 12/06/198
6 Nam Đại học Luật CC Nghiệp vụ thư

viện

Quân
nhân
chuyên
nghiệp
phục viên

Nhân viên
Thư viện

Trường Trung học cơ
sở Thái Văn Lung

Thư viện viên
hạng III V.10.02.06 58 Đường 22, KP 1phường

Bình Chiểu, tpThủ Đức 1

266 Trần Quang Phúc 25/04/199
7 Nam Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Thạnh Mỹ Lợi

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
409 LÔ B5, CC Thạnh Mỹ Lợi,
đường Trương Gia Mô, phường
Thạnh Mỹ Lợi, 

1

267 Phạm Thị Trân Châu 12/06/200
0 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Tòa S7.01Vinhome Quận 9

1

268 Ngô Tùng Nhân 10/02/199
4 Nam ThS, Đại

học

Lý luận và phương
pháp dạy toán, Sư
phạm Toán học

Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 CC 9 View, KP 16, phước
Long B, tpThủ Đức

3
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269 Phan Thanh Huyền 05/10/199
5 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 62 đường Lò Lu, KP 5, phường
Trường Thạnh, tpThủ Đức

2

270 Phạm Phúc Khang 21/04/200
1 Nam Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 528/9 Lê Văn Việt, phường
Long Thạnh Mỹ, tpThủ Đức

271 Nguyễn Thị Hạnh
Hằng

27/01/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 144 đường 154, KP 22,
phường Tân Phú, tpThủ Đức

272 Nghiêm Thị Là 2/03/2001 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng
Anh Miễn

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
50/84 Chi La89ng, KP Thnah2
Mai, phường Quảng Thành, tp
Thanh Hóa

273 Đoàn Thị Mỹ Linh 24/05/199
5 Nữ Đại học Sư phạm Địa lý CC bồi dưỡng môn

LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
CC Vinhome Grand Park
đường Nguyễn Xiển, phường
Long Bình, tpThủ Đức

3

274 Phạm Thị Thúy Nhãn 14/01/199
7 Nữ Đại học Sư phạm Sinh học CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 52 Hoàng Hoa Thám, Phường
12, quận Tân Bình, 

3

275 Huỳnh Thị Thúy Kiều 24/02/198
4 Nữ ThS, Đại

học

Vật lý lý thuyết và
vật lý toán, Sư
phạm Vật lý

CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 21/5 Tân Hòa 2, KP 6, phường
Hiệp Phú, 

276 Phạm Thị Lan Phương 25/12/199
7 Nữ ThS, Đại

học

Hóa lý thuyết và
hóa lý, Sư phạm
Hóa học

CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 73/39a Đình Phong Phú, Tăng
Nhơn Phú B, tpThủ Đức

277 Đặng Hồng Phương
Thảo

09/07/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 73/39a Đình Phong Phú, Tăng
Nhơn Phú B, tpThủ Đức

278 Đỗ Hồng Phúc 04/02/200
1 Nam Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
02 Đinh Củng Viên, KP 2,
phường Phước Long A, tpThủ
Đức
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279 Nguyễn Thị Phượng
Thi

14/01/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
102/3B Duyên Hỉa, KP Miễu
Ba, TT Cần Thạnh, huyện Cần
Giờ, 

280 Phạm Thị Huế 21/05/199
5 Nữ Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 75/39 Âu Dương Lân, Phường
3, Quận 8, TPHCM

281 Phùng Văn Tiệu 22/12/199
3 Nam Đại học Sư phạm Hóa học CC bồi dưỡng môn

KHTN

Người
dân tộc
thiểu số

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 27A/12 Vĩnh Phú 6, KP ĐÔng,
phường Vĩnh Phú, tp Thuận An

282 Nguyễn Thị Thùy
Trang 4/08/1998 Nữ Đại học Sư phạm Hóa học CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
338/18/1 Thoại Ngọc Hầu, KP
22, phường Phú Thạnh, quận
tân Phú, 

283 Nguyễn Kiều Việt
Đức

23/11/200
1 Nam Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 247/17 Vườn Lài, phường Phú
Thọ Hòa, quận Tân Phú, 

284 Chu Thúy Quỳnh 14/09/200
0 Nữ Đại học Sư phạm Âm nhạc Miễn

Giáo viên
môn Âm
nhạc

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
D9, đường Man Thiện, KP 1,
phường tăng Nhơn Phú A,
tpThủ Đức

1

285 Nguyễn Phương Thảo 23/03/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
18.02 Cao ốc An Khang A,
Đường 19, phường An Phú,
tpThủ Đức

2

286 Lê Thị Việt Phương 02/08/199
1 Nữ ThS, Đại

học
Toán học, Toán -
Tin học CC NVSP Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
B15.18 CC Flora Fuji đường
d1, kp 6, phường Phước Long
B, tpThủ Đức

287 Cao Hoàng Long 30/03/199
2 Nam ThS, Đại

học

Lý luận và phương
pháp dạy toán,
Toántin ứng dụng

CC NVSP Toán
THCS

Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 125 Nguyễn Thị Định, KP 14,
phường An Phú, tpThủ Đức

288 Lê Thị Tân 18/11/199
2 Nữ ThS, Đại

học

Đại số và lý thuyết
số, Sư phạm toán
học

Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Thôn 10, Ea Khal, EaH leo,
Dak Lak

3
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289 Ngô Thị Hoàng Yến 12/06/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
56 Đường 11, Khu đô thị An
Phú An Khánh, phường An
Khánh, tpThủ Đức

290 Phạm Thị Lịch 5/10/1990 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn
Con
thương
binh

Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 A11, KDC Tân Thuận, đường
Phú Thuận, Quận 7, TPHCM.

291 Đỗ Thị Diên 9/09/1989 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 53 Đường 5, KP 1, phường
Phú Hữu, tpThủ Đức

292 Phan Phú Quý 16/08/199
9 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 75 Hồ Hảo Hớn, phường Cô
Giang, Quận 1

293 Nguyễn Ngọc Minh 25/06/198
7 Nam ThS, Đại

học

Lý luận và pp dạy
học toán, Sư phạm
Toán học

Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 105/31 Cao Thắng, Phường 17,
quận Phú Nhuận, 

294 Phạm Vũ Thanh 16/10/200
0 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 89/18 Đường 17, KP 14,
Phường 11, Gò Vấp.

295 Phạm Đắc Thắng 2/12/1996 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 35 Đường 19, phường Hiệp
Bình Chánh, tpThủ Đức

296 Nguyễn Nhật Phi 22/12/199
2 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 983 Nguyễn Trãi, Phường 14,
Quận 5, 

297 Nguyễn Lưu Hải Tâm 7/02/2002 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng
Anh Miễn

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 D7 Lưu Đình Lễ, KP 36,
phường An Khánh, tpThủ Đức

1

298 Trần Vân Nhi 18/09/200
1 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 83/15 Đường 6, KP 4, phường
An Khánh, tpThủ Đức

2
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299 Đặng Thị Trà My 5/07/1988 Nữ Đại học Sư phạm Lịch sử CC bồi dưỡng môn
LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 246/46C/1 Hòa HƯng, Phường
13, Quận 10

2

300 Nguyễn Thị Trà My 1/01/1988 Nữ ThS, Đại
học

Địa lý học, Sư
phạm Địa lý

CC bồi dưỡng môn
LS-ĐL

Giáo viên
môn Lịch sử
- Địa lý

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 2A Tranh, phường Ea Tam, tp
Buôn Mê Thuột, 

301 Nguyễn Thị Minh Thư 26/02/198
8 Nữ Đại học Lưu trữ và quản trị

văn phòng Miễn Nhân viên
Văn thư

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1 Văn thư viên 02.007

CC Petroland số 2 Đường 62,
KP 6, phường Bình Trưng
Đông, tpThủ Đức

1302 Trần Thị Trà My 20/04/198
9 Nữ Đại học Luật học Trung cấp hành

chính
Nhân viên
Văn thư

Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1 Văn thư viên 02.007

531 Nguyễn Duy Trinh, KP 4,
phường Bình Trưng Đông,
tpThủ Đức

303 Trương Thị Mộng Thu 28/06/198
6 Nữ Đại học Công nghệ may CC văn thư Nhân viên

Văn thư
Trường Trung học cơ
sở Trần Quốc Toản 1 Văn thư viên 02.007 4/59/ Đường 100A, phường

Tân Phú, tpThủ Đức

304 Nguyễn Thị Loan 16/04/199
4 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
21/7 Lê Duy Nhuận, KP 13,
Phường 12, quận Tân Bình,
TPHCM

1

305 Võ Thị Anh Thư 18/07/199
8 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 2 Kiệt 99 đường Duy Tân,
phường An Cựu, tp Huế

306 Nguyễn Hoàng Hương
Nhi

03/11/200
0 Nữ Đại học Sư phạm Tiếng

Anh + Tiếng Việt
NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
108/20, đường Cầu Đình, KP
2, phường Long Phước, tpThủ
Đức

4

307 Hoàng Mạnh Cường 13/01/200
2 Nam Đại học Sư phạm Tiếng

Anh Miễn
Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
288/9/6, đường Dương Đình
Hội, KP 21, phường Tăng
Nhơn Phú B, tpThủ Đức

308 Vũ Thị Thu Hà 21/01/198
7 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 7/16/3 Lý Tế Xuyên, phường
Linh Đông, tpThủ Đức
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309 Lê Hồng Anh Thư 16/07/200
0 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 56/28A Đình Phong Phú, KP 7,
Tăng Nhơn Phú B, 

310 Nguyễn Cát Yến Nhi 23/05/199
1 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh

THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 138/12 Man Thiện, KP 5,
phường tăng Nhơn Phú A, 

311 Nguyễn Huyền
Phương Trinh 6/04/1994 Nữ Đại học Vật lý học

CC NVSP THCS,
CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 575/31/24 Cách Mạng Tháng
8, Phường 15, Quận 10, 

2

313 Lê Hữu Hưng 21/06/199
0 Nam Đại học Vật lý học

CC NVSP, GXN
đã hoàn thành bồi
dưỡng môn KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 124 Lê Thị Hoa, phường Bình
Chiểu, tpThủ Đức

1 Bùi Thị Như Phương 15/11/198
3 Nữ Cao đẳng Kế toán Miễn Nhân viên kế

toán
Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Kế toán viên
trung cấp 06.032 124/6/16 Võ văn Hát, phường

Long Trường, 

1

314 Lê Thị Mỹ An 16/11/198
9 Nữ Cao đẳng Kế toán Miễn Nhân viên kế

toán
Trường Trung học cơ
sở Trường Thạnh

Kế toán viên
trung cấp 06.032

805/1 Nguyễn Xiển, KP Long
Hòa, phường Long Thạnh Mỹ,
tpThủ Đức

315 Ngô Thị Bích Vân 17/04/199
6 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 65D Hồ Bá Phấn, Phước Long
A, tpThủ Đức 2

316 Nguyễn Vũ Yến Nhi 29/10/200
0 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên

môn Toán
Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
72/15 Phan Bội Châu, KP
Đông tân, phường Dĩ An, tp Dĩ
an

1

317 Nguyễn Hoàng Mẫn 2/05/1999 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên
môn Toán

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 162/50/3 Đặng Văn Bi, KP 5,
phường Trường Thọ, 

318 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 05/03/199
7 Nữ Đại học Giáo dục Chính trị Miễn

Giáo viên
môn Giáo
dục công dân

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
209/6/1 Đăng Văn Bi, KP 4,
phường Trường Thọ, tpThủ
Đức

1

4
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319 Cao Trần Anh Quốc 16/04/199
9 Nam Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 11 D Đường 2, KP 25, phường
Trường Thọ, tpThủ Đức

3

320 Huỳnh Như Ngọc 25/03/199
7 Nữ Đại học Sư phạm Hóa học CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 11/9 Nguyễn Văn Khối,
Phường 11, quận Gò Vấp, 

321 Trần Minh Tính 12/10/198
7 Nam Đại học Sư phạm Hóa học CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 32 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8,

322 Nguyễn Hồng Huynh 1/04/1994 Nam Đại học Sư phạm Hóa học CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 47 Đường 212, KP 3, phường
Phước Long A, tpThủ Đức

323 Đặng Nguyễn Thị
Ngọc Thu

20/09/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 18 Đường 11, K[P 5, phường
Linh Xuân, tpThủ Đức

324 Nguyễn Thị Thanh
Vân

22/02/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
32/30 Nguyễn Nhữ Lãm,
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân
Phú, 

325 Nguyễn Thái Thùy
Linh

22/03/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
122/118 đường Vành Đai, KP
Tân lập, , phường Đông Hòa, tp
Dĩ An.

326 Phan Hải Yến 13/11/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 82/41 Đường 138, phường Tân
Phú, tpThủ Đức

327 Đào Thị Kim Thoa 18/06/199
6 Nữ ThS, Đại

học

Hóa lý thuyết và
hóa lý, Sư phạm
Hóa học

Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 118 Lý Tự Trọng, phường Lê
Lợi, tp Quy Nhơn, 

328 Nguyễn Thị Yên 2/09/1988 Nữ ThS, Đại
học

Hóa hữu cơ, Sư
phạm Hóa học

CC bồi dưỡng môn
KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 34/4 KP 12, phường An Bình,
tp Biên Hòa, 
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329 Hồ Thị Trà My 20/06/199
8 Nữ Đại học Kỹ thuật công

nghiệp
Cao đẳng SP
KTCN

Giáo viên
môn Công
nghệ công
nghiệp

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 27 G đường Bình Phú, KP 2,
phường tam Phú, 1

330 Trịnh Công Toàn 12/10/200
0 Nam Đại học Sư phạm Âm nhạc Miễn

Giáo viên
môn Âm
nhạc

Trường Trung học cơ
sở Trường Thọ

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 48/3/3a Đường 3, KP 6, phườn
Trường Thọ, tpThủ Đức 1

331 Hồ Thị Là 20/08/198
5 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn

Giáo viên
môn Ngữ
văn

Trường Trung học cơ
sở Xuân Trường

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
25 C, Đường 26, KP 8,
phường Phước Long A, tpThủ
Đức

1

332 Nguyễn Phương Thảo 2/05/2000 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh NVSP Tiếng Anh
THCS

Giáo viên
môn Tiếng
Anh

Trường Trung học cơ
sở Xuân Trường

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 29 hẻm, Nguyễn Tri Phương,
phường Bình An, tp Dĩ An 1

333 Cao Tuyết Nhi 12/02/200
2 Nữ Đại học Sư phạm Khoa học

tự nhiên Miễn
Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Xuân Trường

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 131/48 Đường 6, KP 1,
phường Linh Xuân

1

334 Phạm Ngọc Hòa 04/08/199
7 Nam Đại học Sư phạm Vật lý CC bồi dưỡng môn

KHTN

Giáo viên
môn Khoa
học tự nhiên

Trường Trung học cơ
sở Xuân Trường

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 15 Đường GS11, KP Tây A,
phường Đông Hòa, tp Dĩ An

335 Phạm Minh Tiến 03/12/198
5 Nam Đại học Toán - Tin học CC Lý luận dạy

học và giáo dục

Con
thương
binh

Giáo viên
môn Tin học

Trường Trung học cơ
sở Xuân Trường

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32
89 (hẻm cô Ngọc), đường
Nguyễn Đình Chiểu, KP Đông
B, phường Đông Hòa, tp Dĩ An

2
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